
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI

Công trình: Khu dân cư thôn Ban Nhàm, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1)
đoạn qua huyện Hàm Yên

Địa điểm: Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         tháng  11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Số
TT Tên chủ sử dụng, quản lý đất Địa chỉ thửa

đất

Số tờ
bản
đồ
thu
hồi

Số
thửa
đất

Khu
vực Vị trí

Tổng diện
tích đất thu

hồi (m2)

Phân theo nhóm đất

Ghi chú
Tổng diện

tích đất
nông nghiệp

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp
Tổng diện

tích đất phi
nông nghiệp

(m2)

Nhóm đất phi       nông
nghiệp

Đất bằng
trồng cây
hàng năm

khác (BHK)

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất nuôi
trồng thủy
sản (NTS)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất thủy
lợi (ĐTL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng cộng 8.831,3 8.548,5 - 8.130,6 417,9 282,8 165,7 117,1

Đất hộ gia đình, cá nhân 8.548,5 8.548,5 - 8.130,6 417,9 - - -

Đất tổ chức 282,8 - - - - 282,8 165,7 117,1

1 Hoàng Thị Lệ Ban Nhàm 17,5 17,5 - 17,5 -

1 1 1 1 17,5 17,5 17,5

2 Hoàng Văn Nguyện
Hoàng Xuân Ngọc Ban Nhàm 1.058,4 1.058,4 - 1.058,4 -

1 2 1 1 318,0 318,0 318,0

1 32 1 1 10,7 10,7 10,7

1 6 1 1 729,7 729,7 729,7

3 Lương Văn Chung Ban Nhàm 9,5 9,5 - 9,5

1 3 1 1 9,5 9,5 9,5

4 Lương Văn Khảm Ban Nhàm 55,5 55,5 - 55,5 -

1 4 1 1 54,0 54,0 54,0

1 28 1 1 1,5 1,5 1,5

5 Hoàng Văn Thiệu Ban Nhàm 3,1 3,1 - 3,1 -

1 7 1 1 3,1 3,1 3,1

6 Lương Thanh Vi Ban Nhàm 2.097,2 2.097,2 - 1.910,6 186,6

1 8 1 1 598,3 598,3 598,3

1 29 1 1 3,4 3,4 3,4
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1 9 1 1 1.300,8 1.300,8 1.300,8

1 30 8,1 8,1 8,1

1 20 1 1 186,6 186,6 186,6

7 Lương Văn Tuấn
Lương Tiến Khảm Ban Nhàm 190,1 190,1 - 190,1 -

1 10 1 1 190,1 190,1 190,1

8 Lương Văn Thông Ban Nhàm 1.232,9 1.232,9 - 1.232,9 -

1 12 1 1 35,2 35,2 35,2

1 13 1 1 1.183,6 1.183,6 1.183,6

1 31 1 1 14,1 14,1 14,1

9 Lương Văn Biến Ban Nhàm 912,8 912,8 - 912,8 -

1 14 1 1 252,5 252,5 252,5

1 16 1 1 290,4 290,4 290,4

1 15 1 1 175,7 175,7 175,7

1 18 1 1 194,2 194,2 194,2

10 Hứa Thị Minh Nổi Ban Nhàm 1.019,4 1.019,4 - 1.019,4 -

1 19 1 1 1.019,4 1.019,4 1.019,4

11 Hoàng Xuân Hòa Ban Nhàm 664,2 664,2 - 664,2 -

1 21 1 1 664,2 664,2 664,2

12 Lương Văn Quyến Ban Nhàm 129,3 129,3 - 129,3 -

1 22 1 1 129,3 129,3 129,3

13 Hoàng Thanh Bình Ban Nhàm 112,9 112,9 - 112,9 -

1 23 1 1 112,9 112,9 112,9

14 Hoàng Hữu Luân Ban Nhàm 976,1 976,1 - 744,8 231,3

1 24 1 1 744,8 744,8 744,8
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1 25 1 1 231,3 231,3 231,3

15 Lương Văn Xuyến Ban Nhàm 69,6 69,6 - 69,6 -

1 26 1 1 69,6 69,6 69,6

16 UBND xã Phù Lưu 282,8 - - - - 282,8 165,7 117,1

1 5 39,5 39,5 39,5

1 11 165,7 165,7 165,7

1 17 77,6 77,6 77,6
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